
- Ngày 07/08 Trường mở đăng ký cho SV có nhu cầu thì đăng ký lại. Nếu SL đăng ký đủ thì chính thức duy trì lớp.
TT KhoaTS Mã lớp Tên lớp học phần SL mở SL đ.ký Họ tên giảng viên Ghi chú

1 0130580171086A GDTC 3 BB Nam Nữ 01 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
2 0130580171086B GDTC 3 BB Nam Nữ 02 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
3 0130580171086A GDTC 3 BB Nam Nữ 03 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
4 0130580171086B GDTC 3 BB Nam Nữ 04 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
5 0130580171086F GDTC 3 BB Nam Nữ 08 50 11 Khoa Giáo dục thể chất
6 0130470171086B GDTC 3 BĐ Nữ 02 50 10 Khoa Giáo dục thể chất
7 0130121171086A GDTC 3 BR Nam 01 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
8 0130121171086B GDTC 3 BR Nam 02 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
9 0130121171086A GDTC 3 BR Nam 03 50 0 Khoa Giáo dục thể chất

10 0130121171086B GDTC 3 BR Nam 04 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
11 0130520171086B GDTC 3 BR Nữ 02 50 17 Khoa Giáo dục thể chất
12 0130590171086A GDTC 3 CL Nam Nữ 01 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
13 0130590171086B GDTC 3 CL Nam Nữ 02 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
14 0130590171086A GDTC 3 CL Nam Nữ 03 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
15 0130590171086B GDTC 3 CL Nam Nữ 04 50 0 Khoa Giáo dục thể chất
16 2013 101061317101305 ĐK thuỷ khí & LT PLC 70 0 Trần Xuân Tùy
17 2013 101014317101305 HTSX tự động (CIM) 50 0 Châu Mạnh Lực
18 2015 101115317101503 NL cắt và DC cắt 60 0 Nguyễn Thế Tranh
19 2015 101108317101503 Phương pháp tính 60 0 Trần Minh Chính
20 2013 101015217101303 ROBOT Công nghiệp 55 0 Nguyễn Đắc Lực
21 2015 101117317101502C TH Kỹ thuật đo 25 0 Phạm Nguyễn Quốc Huy
22 2015 101117317101503A TH Kỹ thuật đo 25 0 Phạm Nguyễn Quốc Huy
23 2015 101117317101503C TH Kỹ thuật đo 25 0 Phạm Nguyễn Quốc Huy
24 2015 101117317101503B TH Kỹ thuật đo 25 0 Phạm Nguyễn Quốc Huy
25 2015 101132317101505D TH Kỹ thuật đo cơ khí 25 0 Phạm Nguyễn Quốc Huy
26 2015 101097317101503B TH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt 30 0 Trần Văn Tiến
27 2015 101118317101503B TH Truyền động TL & KN 30 0 Trần Ngọc Hải
28 2015 102149317101511 Lập trình .NET 45 0 Đặng Hoài Phương
29 2015 102157317101510 Lập trình Hệ thống nhúng 60 0 Huỳnh Hữu Hưng
30 2015 102157317101511 Lập trình Hệ thống nhúng 60 0 Huỳnh Hữu Hưng

Ghi chú: - Ngày 05/08 Trường hủy đăng ký nhưng vẫn tạm giữ lớp;
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 1/2017-2018 - HỦY ĐĂNG KÝ HỌC NGÀY 05/08/2017

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TT KhoaTS Mã lớp Tên lớp học phần SL mở SL đ.ký Họ tên giảng viên Ghi chú
31 2015 102157317101512 Lập trình Hệ thống nhúng 60 2 Huỳnh Hữu Hưng
32 2015 102150317101510 Lập trình trên Linux 60 0 Trần Hồ Thủy Tiên
33 2015 102150317101511 Lập trình trên Linux 60 0 Trần Hồ Thủy Tiên
34 2015 102150317101512 Lập trình trên Linux 60 11 Trần Hồ Thủy Tiên
35 2013 102178317101313 QL Dự án CNTT 60 0 Lê Quý Lộc
36 2016 102078317101677B TH Cấu trúc dữ liệu 40 0 Phan Chí Tùng
37 2016 102132317101611A TH Lập trình hướng đối tượng 40 0 Đặng Hoài Phương
38 2016 102132317101611B TH Lập trình hướng đối tượng 40 0 Đặng Hoài Phương
39 2016 102132317101610B TH Lập trình hướng đối tượng 40 6 Đặng Hoài Phương
40 2014 102139317101412A TH Vi điều khiển 40 0 Ninh Khánh Duy
41 2014 102139317101412B TH Vi điều khiển 40 0 Ninh Khánh Duy
42 2014 102139317101410B TH Vi điều khiển 40 0 Ninh Khánh Duy
43 2013 103172017101319 Điều khiển tự động HT phanh 55 9 Nguyễn Hoàng Việt
44 2013 103177017101318 Kinh tế vận tải 60 0 Khoa QLDA
45 2015 103163017101520 Máy và truyền động thủy khí 50 0 Phạm Thị Kim Loan
46 2013 103174017101319 Năng lượng tái tạo 60 5 Trần Văn Luận
47 2013 103173017101319 Ô tô hybrid 60 6 Nguyễn Việt Hải
48 2015 103162017101517 Phương pháp tính 60 0 Lê Văn Tụy
49 2014 103116317101417C TH Cảm biến & KT đo 20 0 Huỳnh Bá Vang
50 2014 103116317101419A TH Cảm biến & KT đo 20 0 Huỳnh Bá Vang
51 2014 103116317101419B TH Cảm biến & KT đo 20 0 Huỳnh Bá Vang
52 2013 103090317101318D TH TN ô tô & máy công trình 15 0 Võ Như Tùng
53 2014 103052317101419 Thực tập Kỹ thuật 2 70 1 Khoa Cơ khí GT
54 2015 103207317101520 TN máy và TĐ thủy khí 45 0 Nguyễn Xuân Sơn
55 2015 103207317101517B TN máy và TĐ thủy khí 45 0 Nguyễn Xuân Sơn
56 2015 103207317101518A TN máy và TĐ thủy khí 45 0 Nguyễn Xuân Sơn
57 2013 103175017101318 Xe - Máy chuyên dùng 60 13 Nguyễn Văn Đông
58 2013 103175017101319 Xe - Máy chuyên dùng 60 6 Nguyễn Văn Đông
59 2014 104017317101422A ĐA lạnh 30 0 Nguyễn Thành Văn
60 2014 104083317101422 Đo lường nhiệt 60 0 Mã Phước Hoàng
61 2014 104083317101423 Đo lường nhiệt 60 0 Mã Phước Hoàng
62 2014 104045117101432 KT nhiệt 55 0 Thái Ngọc Sơn
63 2014 104045117101433 KT nhiệt 55 0 Thái Ngọc Sơn
64 2016 104047317101623C TN Nhiệt động & T. Nhiệt 15 0 Trần Thị Mỹ Linh
65 2015 105140317101557 An toàn điện 50 0 Lưu Ngọc An
66 2016 105093117101617 Kỹ thuật điện 70 0 Võ Quang Sơn
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TT KhoaTS Mã lớp Tên lớp học phần SL mở SL đ.ký Họ tên giảng viên Ghi chú
67 2016 105093117101602 Kỹ thuật điện 60 0 Lê Thành Bắc
68 2013 105157217101329 Kỹ thuật robot 41 1 Nguyễn Hoàng Mai
69 2013 105051317101328 MH hoá máy điện 75 5 Trần Văn Chính
70 2014 105001217101429B TN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện 20 0 Nguyễn Quang Chung
71 2014 105001217101434A TN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện 20 0 Nguyễn Quang Chung
72 2014 105001217101434B TN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện 20 0 Nguyễn Quang Chung
73 2014 105001217101428D TN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện 20 0 Nguyễn Quang Chung
74 2014 105115317101427B TN Cao áp 20 0 Nguyễn Thế Lực
75 2014 105115317101429D TN Cao áp 20 0 Nguyễn Văn Cả
76 2015 105102317101532B TN Điện tử công suất 20 Giáp Quang Huy
77 2015 105102317101557C TN Điện tử công suất 20 4 Nguyễn Quang Tân
78 2015 105139017101529A TN Điện tử CS & Truyền động điện 20 0 Nguyễn Quang Tân
79 2015 105139017101529B TN Điện tử CS & Truyền động điện 20 0 Nguyễn Quang Tân
80 2014 105107317101435A TN Điều khiển logic 20 0 Nguyễn Kim Ánh
81 2014 105107317101435B TN Điều khiển logic 20 0 Nguyễn Kim Ánh
82 2014 105107317101433C TN Điều khiển logic 20 0 Nguyễn Quang Tân
83 2014 105107317101434A TN Điều khiển logic 20 0 Nguyễn Quang Tân
84 2014 105107317101434B TN Điều khiển logic 20 0 Nguyễn Quang Tân
85 2016 105092117101618B TN Kỹ thuật điện 30 0 Nguyễn Thế Lực
86 2016 105092117101618C TN Kỹ thuật điện 30 0 Nguyễn Thế Lực
87 2016 105092117101648B TN Kỹ thuật điện 30 0 Nguyễn Thế Lực
88 2016 105092117101650A TN Kỹ thuật điện 30 0 Nguyễn Thế Lực
89 2016 105092117101620B TN Kỹ thuật điện 30 0 Nguyễn Thế Lực
90 2016 105092117101647A TN Kỹ thuật điện 0 0 Nguyễn Thế Lực
91 2016 105092117101617B TN Kỹ thuật điện 30 0 Nguyễn Thế Lực
92 2016 105092117101606A TN Kỹ thuật điện 30 0 Nguyễn Thế Lực
93 2014 105100317101427A TN Kỹ thuật đo lường 20 0 Lê Quốc Huy
94 2014 105100317101427C TN Kỹ thuật đo lường 20 0 Nguyễn Quang Tân
95 2014 105100317101433A TN Kỹ thuật đo lường 20 0 Nguyễn Quang Tân
96 2014 105100317101429D TN Kỹ thuật đo lường 20 0 Nguyễn Quang Tân
97 2015 105100317101529A TN Kỹ thuật đo lường 20 0 Nguyễn Quang Tân
98 2015 105100317101529B TN Kỹ thuật đo lường 20 0 Nguyễn Quang Tân
99 2015 105100317101557C TN Kỹ thuật đo lường 20 0 Nguyễn Quang Tân

100 2016 105095317101628C TN Lý thuyết mạch điện 1 25 0 Trần Anh Tuấn
101 2016 105095317101632B TN Lý thuyết mạch điện 1 25 0 Trần Anh Tuấn
102 2016 105095317101632C TN Lý thuyết mạch điện 1 25 0 Bùi Tấn Lợi
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TT KhoaTS Mã lớp Tên lớp học phần SL mở SL đ.ký Họ tên giảng viên Ghi chú
103 2016 105095317101657B TN Lý thuyết mạch điện 1 30 0 Khoa Điện
104 2015 105103317101529A TN Máy điện 2 25 0 Trần Anh Tuấn
105 2015 105103317101529B TN Máy điện 2 25 0 Trần Anh Tuấn
106 2015 105103317101532C TN Máy điện 2 25 0 Trần Anh Tuấn
107 2015 105103317101557B TN Máy điện 2 25 0 Trần Anh Tuấn
108 2015 105103317101557C TN Máy điện 2 25 0 Trần Anh Tuấn
109 2015 105103317101529C TN Máy điện 2 25 0 Bùi Tấn Lợi
110 2014 105106317101434C TN Truyền động điện 11 0 Nguyễn Quang Tân
111 2014 105000317101435B TN Vi xử lý & Vi điều khiển 25 0 Trần Anh Tuấn
112 2016 105005317101632 Toán chuyên ngành 50 0 Nguyễn Bình Nam
113 2013 106049317101340 Điện tử y sinh 50 0 Nguyễn Thị Anh Thư
114 2015 106019317101539B TH Kỹ thuật lập trình 50 0 Trần Văn Líc
115 2015 106019317101538B TH Kỹ thuật lập trình 50 0 Trần Văn Líc
116 2014 106105317101438B TN Điều khiển logic 20 0 Lê Xứng
117 2014 106157017101439A TN kỹ thuật Siêu cao tần 50 5 Mạc Như Minh
118 2015 106120017101540B TN Tín hiệu & Hệ thống 50 0 Mạc Như Minh
119 2013 106137017101338 Xử lý ảnh 60 0 Hồ Phước Tiến
120 2013 107154317101348 CN sinh học trồng trọt 50 11 Nguyễn Hoàng Minh
121 2013 107079317101348 CN Tế bào ĐV 50 0 Đặng Đức Long
122 2013 107137317101345 CNCB cây nhiệt đới 75 1 Nguyễn Thị Trúc Loan
123 2013 107135317101345 CNCB lương thực 75 0 Khoa Hóa
124 2013 107131317101345 CNCB rau quả 35 2 Trần Thế Truyền
125 2013 107301317101345 CNCB Thịt cá 35 0 Nguyễn Thị Trúc Loan
126 2015 107068317101550 Hóa học cao phân tử 65 0 Đoàn Thị Thu Loan
127 2013 107233317101351 Khống chế và ĐK quá trình 30 0 Nguyễn Đình Lâm
128 2013 107155317101348 Nấm và vi nấm 50 5 Lê Lý Thùy Trâm
129 2014 107268317101446 Phương pháp tính 55 0 Đặng Minh Nhật
130 2013 107196317101348A TH Tin sinh học 30 0 Đặng Đức Long
131 2013 107196317101348B TH Tin sinh học 30 1 Đặng Đức Long
132 2013 107195317101348 Tin sinh học 50 1 Đặng Đức Long
133 2013 107132317101345A TN Chế biến rau quả 18 0 Huỳnh Đức
134 2013 107132317101345B TN Chế biến rau quả 18 2 Huỳnh Đức
135 2013 107132317101345C TN Chế biến rau quả 18 0 Huỳnh Đức
136 2013 107132317101345D TN Chế biến rau quả 18 0 Huỳnh Đức
137 2013 107218317101350A TN Chuyên đề bêtông 20 0 Võ Thị Thu Hiền
138 2013 107138317101345A TN CN chế biến cây nhiệt đới 18 1 Bộ môn Hóa TP
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TT KhoaTS Mã lớp Tên lớp học phần SL mở SL đ.ký Họ tên giảng viên Ghi chú
139 2013 107138317101345B TN CN chế biến cây nhiệt đới 18 0 Bộ môn Hóa TP
140 2013 107138317101345C TN CN chế biến cây nhiệt đới 18 0 Bộ môn Hóa TP
141 2013 107138317101345D TN CN chế biến cây nhiệt đới 18 0 Bộ môn Hóa TP
142 2013 107302317101345A TN CN Chế biến thịt cá  0 Bộ môn Hóa TP
143 2013 107302317101345B TN CN Chế biến thịt cá  0 Bộ môn Hóa TP
144 2013 107217317101350B TN CNSX Vật liệu chịu lửa 20 0 Võ Thị Thu Hiền
145 2013 107136317101345A TN Công nghệ chế biến lương thực 25 0 Bộ môn Hóa TP
146 2013 107136317101345B TN Công nghệ chế biến lương thực 25 0 Bộ môn Hóa TP
147 2013 107136317101345C TN Công nghệ chế biến lương thực 25 0 Bộ môn Hóa TP
148 2013 107044317101350A TN Công nghệ sản xuất gốm sứ 24 0 Võ Thị Thu Hiền
149 2013 107244017101348A TN Công nghệ tế bào thực vật  0 Bộ môn CNSH
150 2013 107244017101348B TN Công nghệ tế bào thực vật  0 Bộ môn CNSH
151 2014 107336317101451B TN hóa học cao phân tử 15 0 Nguyễn Kim Sơn
152 2015 107198217101552E TN Hoá lý 18 4 Huỳnh Thị Thanh Thắng
153 2015 107272317101550A TN hóa phân tích 20 0 Lê Thị Tuyết Anh
154 2015 107012317101548C TN Hoá sinh 1 24 0 Võ Công Tuấn
155 2014 107318317101451A TN Kỹ thuật gia công cao su 15 0 Nguyễn Kim Sơn
156 2014 107072317101451C TN Kỹ thuật sản xuất nhựa 15 0 Nguyễn Kim Sơn
157 2014 107072317101451B TN Kỹ thuật sản xuất nhựa 15 1 Nguyễn Kim Sơn
158 2015 108048217101579C AutoCAD 30 0 Nguyễn Đức Sỹ
159 2015 108048217101581B AutoCAD 30 0 Phan Tường
160 2016 108070017101606 Cơ lý thuyết 50 0 Nguyễn Hữu Thành
161 2013 109021317101364 Chống xâm thực bê tông 30 0 Lê Xuân Chương
162 2013 109032317101359 Chuyên đề cầu 45 0 Cao Văn Lâm
163 2014 109102017101461C ĐA Cầu bê tông cốt thép 28 0 Lê Văn Lạc
164 2015 109130017101559C ĐA Lập dự án công trình cầu 28 0 Cao Văn Lâm
165 2015 109009317101559C ĐA nền móng 28 0 Phạm Văn Ngọc
166 2014 109102317101461C ĐA TK hình học đường ôtô 28 0 Trần Trung Việt
167 2013 109118317101359 Giao thông đô thị & TK đường phố 60 0 Trần Thị Phương Anh
168 2013 109118317101361 Giao thông đô thị & TK đường phố 60 0 Phan Cao Thọ
169 2013 109114317101361 Khai thác và TN cầu 60 0 Nguyễn Duy Thảo
170 2013 109116317101359 Khai thác và TN đường 60 0 Trần Thị Thu Thảo
171 2014 109099017101468 Nền và móng 50 0 Lê Xuân Mai
172 2015 109099017101584 Nền và móng 50 0 Nguyễn Thu Hà
173 2015 109101217101559 Phương pháp tính 70 14 Hoàng Phương Hoa
174 2013 109115317101359A Thí nghiệm Cầu 30 0 Nguyễn Duy Thảo
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TT KhoaTS Mã lớp Tên lớp học phần SL mở SL đ.ký Họ tên giảng viên Ghi chú
175 2013 109115317101359B Thí nghiệm Cầu 30 0 Nguyễn Duy Thảo
176 2013 109115317101360B Thí nghiệm Cầu 30 0 Võ Duy Hùng
177 2013 109117317101360B Thí nghiệm Đường 40 0 Lê Đức Châu
178 2013 109117317101361A Thí nghiệm Đường 40 0 Lê Đức Châu
179 2013 109117317101359B Thí nghiệm Đường 40 0 Lê Đức Châu
180 2015 109010317101561 Thực tập Công nhân 99 0 Khoa XD Cầu đường
181 2016 109075217101660 Thực tập Trắc địa 70 0 Khoa XD Cầu đường
182 2015 109046217101569C TN Cơ học đất 30 0 Nguyễn Thị Phương Khuê
183 2014 110010217101468 KC thép 1 65 0 Trần Quang Hưng
184 2013 110217317101367 Kết cấu thép đặc biệt 60 0 Nguyễn Tấn Hưng
185 2013 110217317101369 Kết cấu thép đặc biệt 60 0 Phan Cẩm Vân
186 2013 110217317101368 Kết cấu thép đặc biệt 60 14 Trần Quang Hưng
187 2014 110208017101468 Máy xây dựng 60 0 Nguyễn Khánh Linh
188 2014 110208017101461 Máy xây dựng 60 0 Nguyễn Phước Bình
189 2013 110025317101367 Tin học ƯD 60 0 Trịnh Quang Thịnh
190 2015 111002317101569B TN Thuỷ lực cơ sở 30 0 Nguyễn Quang Bình
191 2015 111005317101575A TN Thuỷ lực công trình 30 0 Nguyễn Quang Bình
192 2015 111005317101575B TN Thuỷ lực công trình 30 0 Nguyễn Quang Bình
193 2013 117096317101381 Hệ thống QLMT (ISO 14000) 70 8 Phan Như Thúc
194 2016 117001117101681 Môi trường 60 0 Phạm Thị Kim Thoa
195 2013 117084317101379 Quản lý tổng hợp nguồn nước 65 5 Trần Văn Quang
196 2013 117082217101381C TH đánh giá tác động môi trường 30 0 Huỳnh Anh Hoàng
197 2014 118033217101440 Kinh tế quản lý 60 0 Hồ Dương Đông
198 2014 118033217101439 Kinh tế quản lý 60 1 Hồ Dương Đông
199 2013 118085317101368 Kinh tế XD 60 0 Nguyễn Quang Trung
200 2013 118085317101369 Kinh tế XD 60 0 Trương Quỳnh Châu
201 2013 118085317101364 Kinh tế XD 30 0 Phạm Thị Trang
202 2014 118085317101461 Kinh tế XD 60 0 Huỳnh Thị Minh Trúc
203 2013 121023317101371 CĐ Trang trí 60 14 Trần Văn Tâm
204 2013 121023317101372 CĐ Trang trí 60 7 Trần Văn Tâm
205 2013 121024317101371 Thiết kế đô thị 60 2 Nguyễn Hồng Ngọc
206 2013 121024317101372 Thiết kế đô thị 60 7 Nguyễn Hồng Ngọc
207 2015 122030017101522 Tư tưởng Hồ Chí Minh 70 0 Lê Thị Ngọc Hoa
208 2015 122030017101525 Tư tưởng Hồ Chí Minh 70 0 Lê Thị Ngọc Hoa
209 2015 209012117101525 Đường lối CM của Đảng CSVN 60 0 Nguyễn Văn Hoàn
210 2016 209012117101605 Đường lối CM của Đảng CSVN 50 0 Nguyễn Văn Hoàn
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211 2016 209012117101606 Đường lối CM của Đảng CSVN 50 0 Nguyễn Văn Hoàn
212 2016 209012117101632 Đường lối CM của Đảng CSVN 50 0 Nguyễn Văn Hoàn
213 2015 209010117101511 Tư tưởng Hồ Chí Minh 60 0 Nguyễn Phi Lê
214 2016 209010117101657 Tư tưởng Hồ Chí Minh 50 0 Dương Anh Hoàng
215 2016 209010117101617 Tư tưởng Hồ Chí Minh 60 0 Nguyễn Phi Lê
216 2016 209010117101606 Tư tưởng Hồ Chí Minh 50 0 Nguyễn Phi Lê
217 2016 209010117101664 Tư tưởng Hồ Chí Minh 60 0 Lê Thị Ngọc Hoa
218 2016 209010117101638 Tư tưởng Hồ Chí Minh 50 0 Lê Minh Thọ
219 2016 305065117101675B TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
220 2016 305065117101669B TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
221 2016 305065117101668D TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
222 2016 305065117101606B TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
223 2016 305065117101667C TN Vật lý 20 7 Khoa Lý (ĐHSP)
224 2016 305065117101667D TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
225 2016 305065117101668A TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
226 2016 305065117101668B TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
227 2016 305065117101664D TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
228 2016 305065117101660B TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
229 2016 305065117101660C TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
230 2016 305065117101660D TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
231 2016 305065117101648B TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
232 2016 305065117101606D TN Vật lý 20 3 Khoa Lý (ĐHSP)
233 2016 305065117101645D TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
234 2016 305065117101659D TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
235 2016 305065117101632D TN Vật lý 20 0 Khoa Lý (ĐHSP)
236 2016 305065117101632B TN Vật lý 20 2 Khoa Lý (ĐHSP)
237 2016 305065117101659C TN Vật lý 20 10 Khoa Lý (ĐHSP)
238 2016 305064117101605 Vật lý 2 50 0 Nguyễn Văn Đông
239 2016 305064117101611 Vật lý 2 70 0 Nguyễn Văn Đông
240 2016 305064117101657 Vật lý 2 50 0 Hoàng Đình Triển
241 2016 305064117101681 Vật lý 2 60 0 Nguyễn Văn Cường
242 2015 306017217101579A TN Hoá lý hoá keo 21 0 Trần Mạnh Lục
243 2015 306017217101581C TN Hoá lý hoá keo 21 0 Mai Văn Bảy
244 2015 306033217101581C TN Hóa phân tích và phân tích môi trường 20 0 Nguyễn Thị Thu Hồng
245 2015 306033217101581D TN Hóa phân tích và phân tích môi trường 20 0 Nguyễn Thị Thu Hồng
246 2015 306033217101579C TN Hóa phân tích và phân tích môi trường 20 0 Nguyễn Thị Thu Hồng
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TT KhoaTS Mã lớp Tên lớp học phần SL mở SL đ.ký Họ tên giảng viên Ghi chú
247 2016 319013117101617 Đại số 70 0 Trương Công Quỳnh
248 2016 319013117101606 Đại số 50 0 Trương Công Quỳnh
249 2015 413047317101564B Anh văn CN 40 0 Huỳnh Phương Nam
250 2014 413038317101403A Anh văn CN CK 40 0 Dương Mộng Hà
251 2014 413038317101403B Anh văn CN CK 40 0 Dương Mộng Hà
252 2014 413036017101419 Anh văn CN CKGT 40 0 Phạm Quốc Thái
253 2014 413036017101418 Anh văn CN CKGT 40 0 Nguyễn Văn Triều
254 2015 413040317101512A Anh văn CN CNTT 40 0 Huỳnh Hữu Hưng
255 2015 413040317101512B Anh văn CN CNTT 40 0 Huỳnh Hữu Hưng
256 2014 413017117101434 Anh văn CN Điện 40 0 Nguyễn Thị Diệu Hương
257 2014 413036317101446B Anh văn CN hóa TP 40 0 Phạm Thị Đoan Trinh
258 2014 413035317101452B Anh văn CN KTDK 40 0 Lê Thị Như Ý
259 2014 413042017101420 Anh văn CN KTTT 40 10 Nguyễn Văn Triều
260 2014 413032117101479B Anh văn CN MT 40 0 Trần Vũ Mai Yên

Đà Nẵng, ngày  04 tháng  08  năm 2017
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Phan Minh Đức
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